
6

Nội dung

A 1 2 3 4 5

332

Tổng số thu 15.782.000.000 29.953.204.898 26.330.968.336

45.000.000 28.433.473 28.433.473  

167

I. Các khoản thu 100% 895.000.000 2.971.350.229 2.971.350.229

                   63 

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác  400.000.000 2.417.522.850 2.417.522.850                   604 

- Phí, lệ phí  

  

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp    

  

 

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định                  48.500.000                 48.500.000 

 

- Đóng góp của nhân dân theo quy định  200.000.000              295.345.000               295.345.000                   148 

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định  

                    73 

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân    

9.225.000.000 16.606.285.468 12.984.048.906

- Thu khác  250.000.000 181.548.906 181.548.906

141

1. Các khoản thu phân chia 9.009.000.000         12.589.834.225          12.587.202.225 140

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)

 140

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp  4.000.000                  3.721.340                   3.721.340  

25.000.000                26.500.000                 24.500.000  

93

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình  8.800.000.000         12.315.600.000          12.315.600.000 

98

- Lệ phí trước bạ nhà, đất  180.000.000              244.012.885               243.380.885  135

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh  

 365

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 216.000.000 4.016.451.243 396.846.681

108.000.000                22.487.277                   2.248.730  

184

- Thuế giá trị gia tăng  108.000.000 3.961.355.258 394.597.951

2

- Thuế thu nhập cá nhân                  32.608.708      

- Thuế TNDN  

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)    

IV. Thu chuyển nguồn    

V. Thu kết dư ngân sách năm trước                246.132.878               246.132.878  

VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.662.000.000 10.129.436.323 10.129.436.323

641

- Bổ sung cân đối ngân sách  4.836.000.000 4.836.000.000 4.836.000.000  

- Bổ sung có mục tiêu  826.000.000 5.293.436.323 5.293.436.323  

Thu NSNN Thu NSX

Dự toán

Thu NSNN Thu NSX

100

 

179

 

 

So sánh (%)

Thu NSNN Thu NSX

UBND XÃ HOÀI SƠN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt)

MQHNS: 1066361

                              Biểu số 117/CK TC-NSNN                                  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính)
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